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liệu liên quan 

 Phân tích thiết kế hệ thống theo hƣớng cấu trúc 

 Thiết kế CSDL quan hệ để lƣu trữ dữ liệu 
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GS.TS.NGưT Trần Hữu Nghị
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PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 
 

1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

2. Đánh giá chất lƣợng của đề tài tốt nghiệp (so với nội dung yêu cầu đã đề 

ra trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp) 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn: 

     ( Điểm ghi bằng số và chữ ) 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

                   Ngày.......tháng.........năm 2017 

        Cán bộ hƣớng dẫn chính 

            ( Ký, ghi rõ họ tên ) 

 

 

 

 



Đồ án tốt nghiệp                                                   Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên 

Sinh viên: Nguyễn Anh Tú – Lớp: CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin                                                                                                        8 

 

PHẦN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ CHẤM PHẢN 

BIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 

1. Đánh giá chất lƣợng đề tài tốt nghiệp (về các mặt nhƣ cơ sở lý luận, 

thuyết minh chƣơng trình, giá trị thực tế, ...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cho điểm của cán bộ phản biện 

     ( Điểm ghi bằng số và chữ ) 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

                    Ngày.......tháng.........năm 2017 

        Cán bộ chấm phản biện 

            ( Ký, ghi rõ họ tên ) 
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LỜI CẢM ƠN 

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các thầy (cô) giáo 

của trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng, đặc biệt là ThS. Vũ Anh Hùng –  

trƣởng khoa CNTT ngƣời đã hƣớng dẫn, chỉ bảo em cũng nhƣ các bạn sinh viên 

trong suốt quá trình học tập. Sự chỉ bảo dẫn dắt của thầy đã giúp em có những 

định hƣớng tốt việc triển khai và thực hiện các yêu cầu trong quá trình làm đồ án 

tốt nghiệp. 

Xin cảm ơn tới tất cả bạn bè, ngƣời thân đã tạo điều kiện, động viên cổ vũ 

tinh thần trong suốt quá trình học tập và làm đồ án. 

Em nhận thấy khả năng và kinh nghiệm bản thân còn hạn chế, do đó không 

tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp của 

các thầy cô và các bạn để em có thể hoàn thành công việc tốt hơn. 

Cuối cùng, em xin chúc các thầy (cô), anh (chị) và toàn thể các bạn sinh viên 

nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.  

Em xin chân thành cảm ơn! 

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2017 

Sinh viên 

 

 

Nguyễn Anh Tú 
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CHƢƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 

1.1. Mô tả bài toán 

Trong tuần đầu học kì một của mỗi năm học mới, các giáo viên ở các Khoa/ Bộ 

môn phải tiến hành lập các bản đăng ký khối lƣợng công việc trong năm học mà 

mình phải thực hiện bao gồm: Bản đăng ký khối lƣợng công tác, bản đăng ký 

hoạt động khoa học, bản đăng ký học tập tự bồi dƣỡng, bản đăng ký thi đua cá 

nhân (theo mẫu QC09-B05) sau đó nộp về cho trƣởng Khoa/ Bộ môn để xem xét 

phê duyệt. Nếu bản đăng ký nào của giáo viên không đạt thì phải chỉnh sửa cho 

phù hợp. 

Trên cơ sở các bản đăng ký khối lƣợng công việc của giáo viên thì trƣởng đơn vị 

(trƣởng Khoa/ Bộ môn) sẽ dựa vào đó để căn cứ phân công khối lƣợng các công 

việc cho giáo viên trong năm học cho phù hợp và đồng thời sẽ xây dựng các bản 

tổng hợp khối lƣợng công việc của đơn vị mình, sau đó chuyển đến các đơn vị 

trong trƣờng theo quy định (bản tổng hợp Hoạt động khoa học và công nghệ 

chuyển cho Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lƣợng, bản tổng hợp đăng 

ký Thi đua chuyển cho bộ phận thi đua của Phòng Tổng chức hành chính, bản 

tổng hợp đăng ký Học tập tự bồi dƣỡng chuyển cho Phòng Tổ chức hành chính, 

bản tổng hợp đăng ký Khối lƣợng công tác chuyển cho Phòng Tổ chức hành 

chính). 
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1.2. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ 

1.2.1. Đăng ký Khối lƣợng công tác 

 

 

 

Đơn vị Chủ nhiệm khoa/Bộ 

môn 

Giáo viên Hồ sơ dữ liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Đạt 

Đăng ký 

khối lƣợng 

công tác 

Bản đăng 

ký khối 

lƣợng 

công tác 

Tiếp nhận 

đăng ký 

Sửa lại đơn 

đăng ký 

Tiếp 

nhận 

đơn 

đăng ký 

Duyệt đơn 

đăng ký 

Không 

Đạt 
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1.2.2. Đăng ký Hoạt động khoa học 

 

 

 

 

  

Đơn vị Chủ nhiệm khoa/Bộ môn Giáo viên Hồ sơ dữ liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  

 

Không 

đạt 
Sửa lại đơn 

đăng ký 

Tiếp nhận 

đơn đăng 

ký 

Duyệt 

đơn đăng 

ký 

Đăng ký 

hoạt động 

khoa học 

Bản đăng 

ký hoạt 

động khoa 

học 

Tiếp nhận 

đăng ký 

Đạt 
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1.2.3. Đăng ký Học tập tự bồi dƣỡng 

 

Đơn vị Chủ nhiệm khoa/Bộ môn Giáo viên Hồ sơ dữ liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Đăng ký học 

tập tự bồi 

dƣỡng 

Bản đăng ký 

học tập tự bồi 

dƣỡng 

Tiếp nhận 

đăng ký 

Tiếp nhận 

đơn đăng 

ký 

Sửa lại đơn 

đăng ký 

Duyệt 

đơn đăng 

ký 

Đạt 

Không 

đạt 



Đồ án tốt nghiệp                                                   Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên 

Sinh viên: Nguyễn Anh Tú – Lớp: CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin                                                                                                        16 

 

1.2.4.  Đăng ký Thi đua cá nhân 

 

Đơn vị Chủ nhiệm khoa/Bộ môn Giáo viên Hồ sơ dữ liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Đăng ký thi 

đua 

Bản đăng ký 

thi đua cá 

nhân 

Sửa lại đơn 

đăng ký 

Tiếp nhận 

đơn đăng 

ký 

Duyệt 

đơn 

đăng ký 

Tiếp nhận 

đăng ký 

Đạt 

Không 

đạt 
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1.2.5. Báo cáo 

 

Lãnh đạo Đơn vị Hồ sơ dữ 

liệu 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bản đăng 

ký hoạt 

đọng 

khoa học 

Bản đăng 

ký học 

tập tự bồi 

dƣỡng 

Bản 

đăng ký 

thi đua 

cá nhân 

Yêu cầu báo 

cáo 

Tiếp nhận và 

xử lý 

Báo 

cáo 

Báo cáo 

khối 

lƣợng 

công tác 

Báo cáo 

học tập tự 

bồi dƣỡng 

Báo cáo 

thi đua cá 

nhân 

Báo cáo  

hoạt động 

khoa học 

Lập báo cáo 

Bản đăng 

ký khối 

lƣợng 

công tác 
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1.3. Giải Pháp 

Hiện tại, ở trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng vẫn đang sử dụng hồ sơ dữ liệu 

bản cứng để đăng ký gây khó khăn trong việc lƣu trữ, tìm kiếm và tổng hợp báo 

cáo với các đơn vị. 

Giáo viên đăng ký khối lƣợng công tác trong năm học, đƣợc thực hiện thủ công 

bằng các bản đăng ký giấy theo mẫu quy định. 

Từ đó đặt ra vấn đề là nên có một chƣơng trình dạng website để phục vụ cho 

việc đăng ký, lƣu trữ, quản lý và tìm kiếm cho giáo viên và tổng hợp báo cáo 

giúp cho các đơn vị đƣợc nhanh chóng và chính xác. 
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CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 

2.1. Bảng phân tích xác định các chức năng, tác nhân và hồ sơ 

 

Động từ+Bổ ngữ Danh từ Nhận xét 

Đăng ký khối lƣợng công 

tác 

Giáo viên Tác nhân 

Đăng ký hoạt động 

KH&CN 

Giáo viên  

Đăng ký học tập tự bồi 

dƣỡng 

Giáo viên  

Đăng ký thi đua cá nhân Giáo viên  

Chỉnh sửa bản đăng ký Giáo viên  

Duyệt đăng ký Đơn vị  

Lập báo cáo Báo cáo HSDL 
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2.2. Biểu đồ ngữ cảnh 

2.2.1.  Biểu đồ  

Bản chỉnh sửa 

đăng ký 

Bản đk Hoạt động KH&CN, KL công tác, 

học tập TBD 

Thông tin chỉnh sửa 

B
ả
n

 đ
k

 H
o

ạ
t 

đ
ộ
n

g
 

K
H

&
C

N
 

Bản đk thi đua, KL công tác, học tập 

TBD 

Thông tin 

XN 

Thông tin XN 

Thông tin 

XN 
PHÒNG QUẢN 

LÝ KH& ĐBCL PHÒNG TCHC 

CHỦ 

NHIỆM 

KHOA/BỘ 

MÔN 

Thông tin XN 

Bản đk  thi đua cá 

nhân  

 

HỆ THỐNG 

ĐĂNG KÝ KHỐI 

LƢỢNG CÔNG 

TÁC CỦA GIẢNG 

VIÊN 

LÃNH ĐẠO 

Y
êu

 c
ầ
u

 b
á

o
 c

á
o

 

B
á
o
 cá

o
 GIÁO VIÊN 

Bản đk  thi đua 

cá nhân 

Bản đk Hoạt động KH&CN 

Bản đk khối 

lƣợng CT 

Bản đk học tập tự bồi dƣỡng 

TRƢỞNG 

ĐƠN VỊ/CHỦ 

TỊCH CÔNG 

ĐOÀN 
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2.2.2.  Mô tả hoạt động 

*GIÁO VIÊN 

+Giáo viên cung cấp bản đăng ký khối lƣợng công tác cho hệ thống 

+Giáo viên cung cấp bản đăng ký hoạt động KH&CN cho hệ thống 

+Giáo viên cung cấp bản đăng ký học tập tự bồi dƣỡng cho hệ thống 

+Giáo viên cung cấp bản đăng ký thi đua cá nhân cho hệ thống 

+Giáo viên cung cấp bản chỉnh sửa đăng ký cho hệ thống 

*CHỦ NHIỆM KHOA/BỘ MÔN 

+Nhận bản đăng ký hoạt động KH&CN, khối lƣợng công tác, học tập tự bồi 

dƣỡng và xét duyệt 

+Gửi lại thông tin xác nhận cho hệ thống 

*TRƢỞNG ĐƠN VỊ/ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN 

+Nhận bản đăng thi đua cá nhân và xét duyệt 

+Gửi lại thông tin xác nhận cho hệ thống 

*PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 

+Nhận bản đăng ký thi đua, khối lƣợng công tác, học tập tự bồi dƣỡng và xét 

duyệt 

+Gửi lại thông tin xác nhận cho hệ thống 

*PHÒNG QUẢN LÝ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG 

+Nhận bản đăng ký hoạt động KH&CN và xét duyệt 
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+Gửi lại thông tin xác nhận cho hệ thống 

*LÃNH ĐẠO 

+ Lãnh đạo yêu cầu hệ thống gửi báo cáo 

+ Hệ thống cung cấp báo cáo theo yêu cầu cho lãnh đạo 

 

2.3.  Nhóm dần các chức năng 

 

Các chức năng chi tiết (lá) Nhóm lần 1 Nhóm lần 2 

1, Lập bản đăng ký khối lƣợng công tác  

Đăng ký 

 

 

HỆ THỐNG 

ĐĂNG KÝ 

KHỐI 

LƢỢNG 

CÔNG TÁC 

CỦA GIẢNG 

VIÊN 

2, Lập bản đăng ký hoạt động KH&CN 

3, Lập bản đăng ký học tập tự bồi dƣỡng 

4, Lập bản đăng ký thi đua cá nhân 

5, Chỉnh sửa bản đăng ký 

6, Duyệt bản đăng ký khối lƣợng công tác  

Xét duyệt 
7, Duyệt bản đăng ký hoạt động KH&CN 

8, Duyệt bản đăng ký học tập tự bồi dƣỡng 

9, Duyệt bản đăng ký thi đua cá nhân 

10, Lập báo cáo đăng ký khối lƣợng công tác  

Báo cáo 
11, Lập báo cáo đăng ký hoạt động KH&CN 

12, Lập báo cáo đăng ký học tập tự bồi dƣỡng 

13, Lập báo cáo đăng ký thi đua cá nhân 
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2.4.  Sơ đồ phân rã chức năng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mô tả chi tiết chức năng lá 

+Đăng ký: 

-Lập bản đăng ký khối lƣợng công tác: Giáo viên sẽ đăng nhập vào hệ 

thống và điền các thông tin đăng ký nhƣ là số tiết giảng dạy, số giờ nghiên 

cứu khoa học, học tập và các công tác khác. 

-Lập bản đăng ký hoạt động khoa học: Giáo viên sẽ điền các thông tin 

đăng ký nhƣ là đề tài cấp trƣờng, khoa, các sáng kiến và hoạt động khác. 

-Lập bản đăng ký học tập tự bồi dƣỡng: Giáo viên sẽ đăng ký nội dung, 

khối lƣợng, kết quả và địa điểm học tập. 

-Lập bản đăng ký thi đua cá nhân: Giáo viên sẽ đăng ký nhận thi đua khen 

thƣởng với nhiệm vụ đƣợc giao trong năm học. 

1. Đăng ký 

1.1 Lập bản đăng ký 

khối lƣợng công tác 

1.2  Lập bản đăng ký 

hoạt động KH&CN 

1.3 Lập bản đăng ký 

học tập tự bồi dƣỡng 

1.4 Lập bản đăng ký 

thi đua cá nhân 

2. Xét duyệt 3. Báo cáo 

Hệ thống đăng ký khối lƣợng công tác của giảng viên 

2.5 Chỉnh sửa bản 

đăng ký 

2.1 Duyệt bản đăng ký 

khối lƣợng công tác 

2.2 Duyệt bản đăng ký 

hoạt động KH&CN 

2.3 Duyệt bản đăng ký 

học tập tự bồi dƣỡng 

2.4 Duyệt bản đăng ký 

thi đua cá nhân 

3.1 Lập báo cáo đăng 

ký khối lƣợng công tác 

3.2  Lập báo cáo đăng 

ký hoạt động KH&CN 

3.3 Lập báo cáo đăng 

ký học tập tự bồi 

dƣỡng 

3.4 Lập báo cáo đăng 

ký thi đua cá nhân 
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+Xét duyệt: 

-Duyệt bản đăng ký khối lƣợng công tác: Chủ nhiệm khoa/bộ môn sẽ xét 

duyệt bản đăng ký của giáo viên 

-Duyệt bản đăng ký hoạt động khoa học: Chủ nhiệm khoa/bộ môn sẽ xét 

duyệt bản đăng ký của giáo viên 

-Duyệt bản đăng ký học tập tự bồi dƣỡng: Chủ nhiệm khoa/bộ môn sẽ xét 

duyệt bản đăng ký của giáo viên 

-Duyệt bản đăng ký thi đua cá nhân: Trƣởng đơn vị/ chủ tịch công đoàn sẽ 

xét duyệt bản đăng ký của giáo viên 

-Chỉnh sửa bản đăng ký: Khi bản đăng ký không hợp lệ, giáo viên sẽ phải 

chỉnh sửa lại bản đăng ký của mình. 

+Báo cáo: 

-Lập báo cáo đăng ký khối lƣợng công tác: Chủ nhiệm khoa/ Bộ môn sẽ 

xét duyệt bản đăng ký của giáo viên 

- Lập báo cáo đăng ký hoạt động khoa học: Chủ nhiệm khoa/ Bộ môn sẽ 

xét duyệt bản đăng ký của giáo viên 

- Lập báo cáo đăng ký học tập tự bồi dƣỡng: Chủ nhiệm khoa/ Bộ môn sẽ 

xét duyệt bản đăng ký của giáo viên 

- Lập báo cáo đăng ký thi đua cá nhân: trƣởng đơn vị/Chủ tịch công đoàn 

sẽ xét duyệt bản đăng ký của giáo viên 
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2.5. Danh sách các hồ sơ dữ liệu sử dụng 

 a, Bản đăng ký khối lƣợng công tác 

 b, Bản đăng ký hoạt động KH&CN 

 c, Bản đăng ký học tập tự bồi dƣỡng 

 d, Bản đăng ký thi đua cá nhân 

e,  Báo cáo 

2.6.  Ma trận thực thể chức năng 

 

  

Các thực thể dữ liệu 

a, Bản đăng ký khối lƣợng công tác  

b, Bản đăng ký hoạt động KH&CN   

c, Bản đăng ký học tập tự bồi dƣỡng    

d, Bản đăng ký thi đua cá nhân     

e, Báo cáo      

Các chức năng nghiệp vụ a b c d e 

1. Đăng ký C C C C  

2. Xét duyệt U U U U  

3. Báo cáo R R R R C 
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2.7. Sơ đồ luồng dữ liệu 

2.7.1.  Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 

 

 

 

 

 

  

Báo cáo e 

Thông tin chỉnh sửa 

Y
êu

 c
ầ
u

 

b
á

o
 c

á
o

 

B
á
o
 c

á
o

 

Báo cáo 

3.0 

 

Lãnh đạo 

Thông tin XN 

TT đk thi đua, KL công tác, học 

tập TBD 

TT đk thi đua cá 

nhân 

THông 

tin XN 

Thông tin 

XN 

Xét 

duyệt 

 

2.0 

Thông tin XN 

TT đăng ký 

Chủ 

nhiệm 

khoa/Bộ 

môn 

Phòng 

TCHC 

Phòng 

Quản lý 

KH và 

ĐBCL 

Trƣởng đơn 

vị/ chủ tịch 

công đoàn 

Bản đk hoạt động 

KH&CN 

Đăng 

ký 

 

1.0 

 

Giáo viên 

T
T

 đ
k

 k
h

ố
i lƣ

ợ
n

g
 C

T
 

T
T

 đ
k

  th
i đ

u
a
 c

á
 n

h
â

n
  

n
h

â
n

 

T
T

 đ
k

 h
ọ
c tậ

p
 tự

 b
ồ
i d

ƣ
ỡ

n
g

 

T
T

 đ
k

 H
o
ạ
t đ

ộ
n

g
 K

H
&

C
N

 

T
T

 ch
ỉn

h
 sử

a
 đ

ă
n

g
 k

ý
 

Bản đăng ký KLCT a 

b Bản đăng ký HĐKH & CN 

c  Bản đăng ký học tập TBD 

d Bản đăng ký thi đua cá nhân 
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TT đk Hoạt động 

KH&CN 

TT đk học tập tự bồi dƣỡng 

TT đk khối lƣợng công tác 

TT đk  thi đua cá nhân  

nhân 

Lập đăng ký khối 

lƣợng công tác 

1.1 

Lập đăng ký hoạt 

động KH&CN 

1.2 

Lập đăng ký học 

tập tự bồi dƣỡng 

1.3 

Lập đăng ký thi 

đua cá nhân 

1.4 

Giáo viên 

Bản đăng ký khối lƣợng công tác a 

b Bản đăng ký hoạt động KH&CN 

c Bản đăng ký học tập tự bồi dƣỡng 

d Bản đăng ký thi đua cá nhân 

2.7.2.  Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 

 a. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 tiến trình: Đăng ký 
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 b.  Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 tiến trình: Xét duyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T
T

 c
h

ỉn
h

 s
ử

a
 

T
T

 ch
ỉn

h
 sử

a
 

Yêu cầu TT 

đăng ký 

K
h

ô
n

g
 đ

ạ
t 

Giáo viên 

Không đạt 

Y
êu

 c
ầ
u

 T
T

 

đ
ă
n

g
 k

ý
 

Yêu cầu TT 

Chỉnh sửa 

đăng ký 

2.6 

b Bản đăng ký hoạt động KH&CN 

Bản đăng ký KLCT a 

c Bản đăng ký học tập tự bồi dƣỡng 

d Bản đăng ký thi đua cá nhân 

Y
êu

 c
ầ
u

 

T
T

 

đ
ă
n

g
 k

ý
 T

T
 đ

ă
n

g
 

k
ý

 

Trƣởng đơn 

vị/ chủ tịch 

công đoàn 

Duyệt bản 

đk thi đua 

cá nhân 

2.4 

Duyệt 

bản đk 

KLCT 

2.1 

Duyệt bản 

đk học tập 

tự bồi 

dƣỡng 

2.3 

Chủ 

nhiệm 

khoa/Bộ 
môn 

Duyệt bản 

đk hoạt 

động 

KH&CN 

2.2 

TT đăng ký 

TT đăng ký 

TT đăng ký 
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c, Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 tiến trình: Báo cáo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y
êu

 c
ầ
u

 b
á

o
 

cá
o

 

B
á
o
 cá

o
 

Y
êu

 c
ầ
u

 b
á

o
 

cá
o

 

B
á
o
 c

á
o

 

Y
êu

 c
ầ
u

 b
á

o
 

cá
o

 
B

á
o
 cá

o
 

Y
êu

 c
ầ
u

 b
á

o
 

cá
o

 

Bản đăng ký khối lƣợng công tác a 

b Bản đăng ký hoạt động KH&CN 

c Bản đăng ký học tập tự bồi dƣỡng 

d Bản đăng ký thi đua cá nhân 

Lập báo 

cáo đk 

Hoạt động 

KH&CN 

3.2 

Lập báo cáo 

đk thi đua cá 

nhân 

3.4 

Lập báo cáo 

đk khối 

lƣợng CT 

3.1 

Lập báo 

cáo đk học 

tập TBD 

3.3 

B
á
o
 c

á
o

 

Phòng TCHC 

Phòng KH và 

ĐBCL 

e Báo cáo 
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2.8. Thiết kế cơ sở dữ liệu  

2.8.1. Mô hình liên kết thực thể (E-R) 

 Bƣớc 1: Liệt kê, chính xác hóa các thuộc tính của các hồ sơ sử dụng 

Tên đƣợc chính xác của các đặc 

trƣng 

Viết gọn tên đặc trƣng Dấu loại thuộc 

tính 

1 2 3 

A, Bản đăng ký KLCT 

Ngày đăng ký 

Họ và tên giáo viên 

Chức danh 

Bộ môn/khoa 

Hệ số lƣơng 

Hệ số quy đổi 

Tên nội dung đk klct 

Khối lƣợng công tác 

Ghi chú 

Ngƣời xác nhận 

 

Ngày đăng ký 

Họ tên GV 

Chức danh 

Bộ môn/khoa 

Hệ số lƣơng 

Hệ số quy đổi 

Tên nội dung đk klct 

Khối lƣợng 

Ghi chú 

Họ tên ngƣời xác nhận 

  

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

* 
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B, Bản đăng ký HĐ KH&CN 

Ngày đăng ký 

Họ và tên giáo viên 

Chức danh 

Bộ môn/khoa 

Hệ số lƣơng 

Hệ số quy đổi 

Tên nội dung đk HĐKH 

Số lƣợng 

Dự kiến thời gian 

Dự kiến kinh phí 

Ghi chú 

Ngƣời xác nhận 

 

Ngày đăng ký 

Họ tên GV 

Chức danh 

Bộ môn/khoa 

Hệ số lƣơng 

Hệ số quy đổi 

Tên nội dung đk HĐKH 

Số lƣợng 

Dự kiến thời gian 

Dự kiến kinh phí 

Ghi chú 

Họ tên ngƣời xác nhận 

  

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

* 

* 

* 

C, Bản đăng ký học tập TBD 

Ngày đăng ký 

Họ và tên giáo viên 

Chức danh 

Bộ môn/khoa 

Hệ số lƣơng 

Hệ số quy đổi 

Tên nội dung học tập 

Khối lƣợng 

 

Ngày đăng ký 

Họ tên GV 

Chức danh 

Bộ môn/khoa 

Hệ số lƣơng 

Hệ số quy đổi 

Tên nội dung đk học tập 

Khối lƣợng 

  

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 
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Kết quả đạt đƣợc 

Địa điểm học tập 

Ngƣời xác nhận 

Kết quả đạt đƣợc 

Địa điểm học tập 

Họ tên ngƣời xác nhận 

* 

* 

* 

D, Bản đăng ký thi đua cá nhân 

Ngày đăng ký 

Họ và tên giáo viên 

Chức danh 

Đơn vị 

Hệ số lƣơng 

Hệ số quy đổi 

Tên nội dung thi đua 

Danh hiệu đạt đƣợc 

Ngƣời xác nhận 

 

Ngày đăng ký 

Họ tên GV 

Chức danh 

Đơn vị 

Hệ số lƣơng 

Hệ số quy đổi 

Tên nội dung đk thi đua 

Danh hiệu đạt đƣợc 

Họ tên ngƣời xác nhận 

  

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

* 
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Bƣớc 2: Xác định thực thể, thuộc tính và định danh 

Thuộc tính 

tên gọi 

Kiểu thực thể tƣơng 

ứng 

Thuộc tính của thực thể Định danh 

Họ tên GV GIÁO VIÊN Mã giáo viên  

Họ tên GV 

Đơn vị 

Chức danh 

Hs lƣơng 

Hs quy đổi 

(thêm vào) 

Tên nội 

dung đk 

klct 

KHỐI LƢỢNG CÔNG 

TÁC 

Mã đk khối lƣợng công 

tác  

Tên nội dung đk klct 

(thêm vào) 

Tên nội 

dung đk 

HĐKH 

HOẠT ĐỘNG KHOA 

HỌC 

Mã đk hoạt động khoa 

học 

Tên nội dung đk HĐKH 

(thêm vào) 

Tên nội 

dung đk 

học tập 

HỌC TẬP TỰ BỒI 

DƢỠNG 

Mã đk học tập tự bồi 

dƣỡng  

Tên nội dung đk học tập 

(thêm vào) 

Tên nội 

dung đk thi 

đua 

THI ĐUA CÁ NHÂN Mã đk thi đua cá nhân  

Tên nội dung đk thi đua 

(thêm vào) 

Tên đơn vị ĐƠN VỊ Mã đơn vị 

Tên đơn vị 

(thêm vào) 
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Bƣớc 3: Xác định các mối quan hệ và thuộc tính 

+ Đăng ký khối lƣợng công tác 

Câu hỏi cho động từ 

Đăng ký 

Câu trả lời 

Thực thể Thuộc tính 

Ai Đăng ký? GIÁO VIÊN  

Đăng ký cái gì? KHỐI LƢỢNG CÔNG 

TÁC 

 

Chú thích thêm gì?  Ghi chú 

Đăng ký khi nào?  Ngày đk 

Đăng ký bao nhiêu?  Khối lƣợng 

Ai duyệt đăng ký?  Họ tên CN bộ 

môn/khoa 

+ Đăng ký hoạt động khoa học 

Câu hỏi cho động từ 

Đăng ký 

Câu trả lời 

Thực thể Thuộc tính 

Ai Đăng ký? GIÁO VIÊN  

Đăng ký cái gì? HOẠT ĐỘNG KHOA 

HỌC 

 

Chú thích thêm gì?  Ghi chú 

Thời gian hoàn thành?  Dự kiến thời gian 

Kinh phí bao nhiêu?  Dự kiến kinh phí 

Đăng ký khi nào?  Ngày đk 

Đăng ký bao nhiêu?  Số lƣợng 

Ai duyệt đăng ký?  Họ tên CN bộ 

môn/khoa 
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+Đăng ký học tập tự bồi dƣỡng 

Câu hỏi cho động từ 

Đăng ký 

Câu trả lời 

Thực thể Thuộc tính 

Ai Đăng ký? GIÁO VIÊN  

Đăng ký cái gì? HỌC TẬP TỰ BỒI 

DƢỠNG 

 

Kết quả sẽ đạt đƣợc là 

gì? 

 Kết quả đạt đƣợc 

Đăng ký khi nào?  Ngày đk 

Đăng ký bao nhiêu?  Khối lƣợng 

Đăng ký học ở đâu?  Địa điểm học tập 

Ai duyệt đăng ký?  Họ tên CN bộ 

môn/khoa 

+ Đăng ký thi đua cá nhân 

Câu hỏi cho động từ Đăng 

ký 

Câu trả lời 

Thực thể Thuộc tính 

Ai Đăng ký? ? GIÁO VIÊN  

Đăng ký cái gì THI ĐUA CÁ 

NHÂN 

 

Chú thích thêm gì?  Ghi chú 

Đăng ký khi nào?  Ngày đk 

Danh hiệu sẽ đạt đƣợc là 

gì? 

 Danh hiệu đạt đƣợc 

Ai duyệt đăng ký?  Họ tên ctcđ,Họ tên 

trƣởng đv 
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Xét mối quan hệ phụ thuộc, sở hữu 

Xét từng cặp thực thể Mối quan hệ Thuộc tính 

GIÁO 

VIÊN 

ĐƠN VỊ Thuộc  

Xác định kiểu liên kết 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

o 

1 

n 

1 

Đăng 

ký 
GIÁO VIÊN 

KHỐI 

LƢỢNG 

CÔNG TÁC 

Ghi chú 

Khối 

lƣợng 
Ngày ĐK 

Họ tên 

NXN 

Khối lƣợng 

Đăng ký GIÁO VIÊN 

HỌC TẬP 

TỰ BỒI 

DƢỠNG 

Ngày ĐK 

Địa điểm 

học tập 

Kết quả đạt 

đƣợc 

Họ tên 

NXN 

n 
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m 
1 

Dự kiến 

kinh phí 

Ghi chú 

Đăng 

ký  
GIÁO VIÊN 

HOẠT 

ĐỘNG 

KHOA 

HỌC 

Ngày Đk 

Số 

lƣợng  

Họ tên NXN 

 

Dự kiến 

thời gian  

Đăng 

ký GIÁO VIÊN 

THI ĐUA 

CÁ 

NHÂN 

Ngày Đk 

Danh hiệu 

đạt đƣợc 
Họ tên NXN 

 

p 1 

1 
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Bƣớc 4: Vẽ biểu đồ, xác định bản số 

các thực thể 

o HỌC TẬP TỰ 

BỒI DƢỠNG 

Tên nội 

dung đk 

học tập 

Mã đk 

học tập 

m 

HOẠT ĐỘNG 

KHOA HỌC 

Mã đk 

HĐKH 

Tên nội 

dung đk 

HĐKH 

n 

KHỐI LƢỢNG 

CÔNG TÁC 

Tên nội dung đk 

KLCT 
Mã đk 

KLCT 

Mã 

Giáo 

viên 

Họ Tên 

GV 

Đăng 

ký 
Ghi chú 

Khối 

lƣợng 
Ngày ĐK 

Họ tên  ngƣời 

xác nhận 

 

1 

1 

1 

1 

GIÁO VIÊN 

Hs quy 

đổi 

Chức 

danh 

HS 

lƣơng 

Thuộc 

 

ĐƠN VỊ 

Mã đơn vị Tên đơn vị 

p 

THI ĐUA 

CÁ NHÂN 
Tên nội dung 

đk thi đua 

Mã 

đk 

thi 

đua 

cá 

Dự kiến 

kinh phí Ghi chú 

Đăng ký 

 

Ngày Đk Số lƣợng  

Họ tên  ngƣời xác 

nhận 

Dự kiến 

thời gian  

Khối lƣợng 

Đăng 

ký 

Ngày 

ĐK 

Địa 

điểm 

học tập 

Kết quả 

đạt đƣợc 

Họ tên  

ngƣời xác 

nhận 

Đăng ký 

 

Ngày Đk 

Danh hiệu đạt 

đƣợc 
Họ tên  

ngƣời xác 

nhận 

n 

1 
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2.8.2. Mô hình quan hệ 

a) Bƣớc 1: Áp dụng thuật toán chuyển mô hình quan hệ E-R thành các quan hệ 

sau:  

* Biểu diễn thực thể  

 

Giáo viên(mã GV, mã ĐV, họ tên GV, Chức danh, HS lƣơng, HS quy đổi)  

 

 

Khối lƣợng công tác (Mã đk KLCT, tên nội dung đk KLCT) 

 

 

Hoạt động KH&CN (Mã đk HĐKH,  tên nội dung đk HĐKH) 

 

 

Học tập tự bồi dƣỡng (Mã đk học tập, Tên nội dung đk học tập) 

 

 

Thi đua cá nhân (Mã đk thi đua, Tên nội dung đk thi đua)    

       

Đơn vị(Mã ĐV, Tên ĐV)  

GIÁO VIÊN 

KHỐI LƢỢNG 

CÔNG TÁC 

HỌC TẬP TỰ 

BỒI DƢỠNG 

HOẠT ĐỘNG 

KHOA HỌC 

THI ĐUA CÁ 

NHÂN 

ĐƠN VỊ 
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*Biểu diễn các mối quan hệ 

 

 

 

GIÁO VIÊN đăng ký KHỐI LƢỢNG CÔNG TÁC  

Bản đk KLCT(Khối lƣợng, Ghi chú, Ngày ĐK, Họ tên cnbm/ khoa XN, mã 

GV, Mã đk KLCT) 

 

 

 

GIÁO VIÊN đăng ký HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC 

Bản đk HDKH (Dự kiến kinh phí, Dự kiến thời gian, Ngày ĐK, Số lƣợng, Ghi 

chú, Họ tên cnbm/ khoa XN, mã GV, Mã đk HDKH) 

 

 

 

GIÁO VIÊN đăng ký HỌC TẬP TỰ BỒI DƢỠNG 

Bản đk HT (Địa điểm học tập, Ngày ĐK, Khối lƣợng, Kết quả đạt đƣợc, Họ tên 

cnbm/ khoa XN, mã GV, Mã đk HT) 

  

Đăng 

ký  

Đăng 

ký  

Đăng 

ký  
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GIÁO VIÊN đăng ký THI ĐUA CÁ NHÂN 

Bản đk TD (Ngày Đk, Danh hiệu đạt đƣợc, Họ tên ctcđ XN, Họ tên trƣởng đv 

XN, mã GV, Mã đk TD) 

b) Bƣớc 2: Trong các quan hệ trên ta thấy không còn dƣ thừa dữ liệu.  

c) Bƣớc 3: Các quan hệ sau khi đƣợc chuẩn hóa 

Giáo viên  

mã 

GV 

Họ tên 

GV 

Chức danh HS lƣơng HS quy 

đổi 

Mã 

ĐV 

         

 

Khối lƣợng công tác  

Mã đk KLCT tên nội dung đk KLCT 

     

 

Hoạt động KH&CN  

Mã đk HĐKH tên nội dung đk 

HĐKH 

     

Đăng ký  
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Học tập tự bồi dƣỡng  

Mã đk học tập Tên nội dung đk học tập 

     

Thi đua cá nhân  

Mã đk thi đua Tên nội dung đk thi đua 

     

 

Bản đk KLCT 

Khối 

lƣợng  

Ngày ĐK Ghi chú Họ tên 

cnbm/ 

khoa 

mã 

GV 

Mã đk 

KLCT 

         

 

Bản đk HDKH 

Số 

lƣợng  

Ngày 

ĐK 

Dự kiến 

kinh phí 

Dự kiến 

thời gian 

Ghi 

chú 

Họ tên 

cnbm/ 

khoa 

mã 

GV 

Mã đk 

HĐKH 

           

 

Bản đk HT 

Khối 

lƣợng 

Ngày ĐK Địa điểm 

học tập 

Kết quả 

đạt đƣợc 

Họ tên 

cnbm/ 

khoa 

mã 

GV 

Mã đk 

HT 
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 Bản đk TD 

Ngày 

ĐK 

Danh 

hiệu đạt 

đƣợc 

Họ tên 

ctcđ 

Họ tên 

trƣởng 

đv 

mã 

GV 

Mã đk Thi đua 

      

 

ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

Mã ĐV Tên ĐV 
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d, Mô hình quan hệ

 

2.8.3. Bảng dữ liệu vật lý 

GIAOVIEN 

Tên trƣờng Kiểu dữ liệu Độ lớn  Ghi chú 

maGV Số 10 Khóa chính 

hotenGV Xâu KT 40  

Cdanh Xâu KT 20  

HSluong Số(thực) 10  

HSquydoi Số(thực) 10  

maDV Xâu KT 20 Khóa ngoài 
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 DONVI 

Tên trƣờng Kiểu dữ 

liệu 

Độ lớn  Ghi chú 

maDV Số 10 Khóa chính 

tenDV Xâu KT 40  

KHOILUONGCONGTAC 

Tên trƣờng Kiểu dữ 

liệu 

Độ lớn  Ghi chú 

madkKLCT Số 10 Khóa chính 

tennoidungKLCT Xâu KT 100  

HOATDONGKHOAHOC 

Tên trƣờng Kiểu dữ 

liệu 

Độ lớn  Ghi chú 

madkHDKH Số 10 Khóa chính 

tennoidungHDKH Xâu KT 100  

 

HOCTAPTBD 

Tên trƣờng Kiểu dữ 

liệu 

Độ lớn  Ghi chú 

madkHT Số 10 Khóa chính 

tennoidungHT Xâu KT 100  
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THIDUACANHAN 

Tên trƣờng Kiểu dữ 

liệu 

Độ lớn  Ghi chú 

madkTD Số 10 Khóa chính 

tennoidungTD Xâu KT 100  

BDangKyKLCT 

Tên trƣờng Kiểu dữ 

liệu 

Độ lớn  Ghi chú 

ID Số 10 Khóa chính 

madkKLCT Xâu KT 20 Khóa ngoài 

NgayDK date   

Kluong Số 10  

Ghichu Xâu KT 50  

hotenNXN Xâu KT 40  

maGV Số 10 Khóa ngoài 

BDangKyHDKH 

Tên trƣờng Kiểu dữ 

liệu 

Độ lớn  Ghi chú 

ID Số 10 Khóa chính 

madkHDKH Số 10 Khóa ngoài 

NgayDK date   

DKkinhphi Số 10  

DKthoigian Số 10  

Sluong Số 10  

Ghichu Xâu KT 50  

hotenNXN Xâu KT 40  

maGV Xâu KT 20 Khóa ngoài 
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BDangKyHT 

Tên trƣờng Kiểu dữ 

liệu 

Độ lớn  Ghi chú 

ID Số 10 Khóa chính 

madkHT Xâu KT 20 Khóa ngoài 

NgayDK date   

Ketqua Xâu KT 20  

Diadiem Xâu KT 20  

Kluong Số 10  

hotenNXN Xâu KT 40  

maGV Xâu KT 20 Khóa ngoài 

BdangKyTD 

Tên trƣờng Kiểu dữ 

liệu 

Độ lớn  Ghi chú 

ID Số 10 Khóa chính 

madkTD Số 10 Khóa ngoài 

NgayDK date   

Dhieu Xâu KT 30  

hotenNXN Xâu KT 40  

maGV Xâu KT 20 Khóa ngoài 
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CHƢƠNG 3: CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH 

3.1. Giới thiệu về hệ thống chƣơng trình  

3.1.1. Môi trƣờng cài đặt  

- Hệ điều hành: Window 10  

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: phpMyAdmin MYSQL 4.5.1 

- Ngôn ngữ lập trình: PHP, Javascript. 

3.1.2. Các hệ thống con 

- Cập nhật các thông tin giảng viên, đơn vị, đăng ký khối lƣợng công tác, đăng 

ký hoạt động khoa học và công nghệ, đăng ký học tập tự bồi dƣỡng, đăng ký thi 

đua cá nhân. 

- In các mẫu văn bản phiếu đăng ký khối lƣợng công tác, đăng ký hoạt động 

khoa học và công nghệ, đăng ký học tập tự bồi dƣỡng, đăng ký thi đua cá nhân.  

- Xuất báo cáo đăng ký khối lƣợng công tác, đăng ký hoạt động khoa học và 

công nghệ, đăng ký học tập tự bồi dƣỡng, đăng ký thi đua cá nhân. 

3.1.3. Các chức năng chính của mỗi hệ con  

a) Cập nhật thông tin  

Cập nhật các thông tin về giảng viên,đơn vị, đăng ký khối lƣợng công tác, 

đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, đăng ký học tập tự bồi dƣỡng, đăng 

ký thi đua cá nhân. 

b) In các mẫu văn bản  

Thực hiện in phiếu đăng ký khối lƣợng công tác, đăng ký hoạt động khoa 

học và công nghệ, đăng ký học tập tự bồi dƣỡng, đăng ký thi đua cá nhân.  

c)Xuất báo cáo  

Thực hiện xuất báo cáo đăng ký khối lƣợng công tác, đăng ký hoạt động 

khoa học và công nghệ, đăng ký học tập tự bồi dƣỡng, đăng ký thi đua cá nhân. 
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3.2. Giao diện cập nhập dữ liệu 

3.2.1. thông tin giáo viên 
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3.2.2. Thông tin đơn vị 
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3.2.3. Thông tin khối lượng công tác 
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3.2.4. Thông tin hoạt động khoa học 
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3.2.5. Thông tin học tập tự bồi dưỡng 
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3.2.6. Thông tin thi đua cá nhân 
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3.3. Giao diện đăng ký 

3.3.1. Đăng ký khối lượng công tác 
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3.3.2. Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ 

 

 

 

 

 

 

 



Đồ án tốt nghiệp                                                   Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên 

Sinh viên: Nguyễn Anh Tú – Lớp: CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin                                                                                                        57 

 

3.3.3. Đăng ký học tập tự bồi dƣỡng 
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3.3.4. Giao diện đăng ký thi đua cá nhân 
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3.4. Giao diện tìm kiếm 

3.4.1. Tìm kiếm khối lƣợng công tác 
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3.4.2.Tìm kiếm hoạt động khoa học và công nghệ 
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3.4.3. Tìm kiếm học tập tự bồi dƣỡng 
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3.4.4. Tìm kiếm thi đua cá nhân 
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3.5. Giao diện báo cáo 

3.5.1. Báo cáo đăng ký khối lƣợng công tác 
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3.5.2. Báo cáo đăng ký hoạt động khoa học 
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3.5.3. Báo cáo đăng ký học tập 
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3.5.4. Báo cáo đăng ký thi đua cá nhân 
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KẾT LUẬN 

 Kết quả đạt đƣợc bao gồm:  

* Lý thuyết:  

- Phát biểu và mô tả đƣợc nghiệp vụ bài toán.  

- Biểu diễn các nghiệp vụ bài toán bằng các sơ đồ tiến trình nghiệp vụ.  

- Phân tích thiết kế bài toán một cách đầy đủ, theo đúng quy trình đƣợc 

học bằng phƣơng pháp hƣớng cấu trúc.  

- Thiết kế đƣợc cơ sở dữ liệu quan hệ để lƣu trữ dữ liệu.  

- Thiết kế đƣợc các giao diện cập nhật dữ liệu và các mẫu báo cáo.  

* Chƣơng trình: 

 - Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu phpMyAdmin MYSQL 4.5.1 

 - Sử dụng ngôn ngữ PHP, xampp v3.2.2 để xây dựng chƣơng trình.  

- Hệ thống đƣợc cài đặt thử nghiệm với một số dữ liệu chạy thông suốt và 

cho ra kết quả, đáp ứng đƣợc các yêu cầu đặt ra của bài toán. Vì thời gian có hạn 

và kinh nghiệm thực tế chƣa nhiều nên việc phân tích thiết kế bài toán về cơ bản 

đã thực hiện tƣơng đối đầy đủ, tuy nhiên chƣa thể mô tả đầy đủ mọi khía cạnh 

của vấn đề. Xây dựng đƣợc hệ thống nhƣng chỉ với các chức năng chính, cần 

thêm nhiều chức năng để chƣơng trình hoạt động tốt và hoàn chỉnh hơn. Nếu có 

điều kiện, sau này em sẽ hoàn thiện chƣơng trình đƣợc đẩy đủ hơn và dễ dàng 

hơn trong việc quản trị. 
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DANH MỤC HỒ SƠ TÀI LIỆU 

Hồ sơ đăng ký khối lƣợng công tác 

 

 

 

 

  



Đồ án tốt nghiệp                                                   Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên 

Sinh viên: Nguyễn Anh Tú – Lớp: CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin                                                                                                        70 

 

Hồ sơ đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ 
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Hồ sơ đăng ký học tập tự bồi dƣỡng 
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Hồ sơ đăng ký thi đua cá nhân 

 

 


